1. Tên học phần
: THỰC TẬP CƠ KHÍ TỔNG HỢP 1
2. Mã học phần
: 

3. Số tín chỉ
: 3(1/2/4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp 
: 15 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 60 tiết

· Tự học 
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Các học phần thực hành cơ bản, đồ án
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có những kiến thức tổng hợp về chuyên ngành và những kỹ năng chuyên môn cơ bản trong công việc gia công, chế tạo các chi tiết máy để lắp ráp hoàn chỉnh thành một cụm máy, cơ cấu máy. Gia công được các chi tiết máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Các chi tiết đảm bảo lắp ghép đúng chỉ tiêu và yêu cầu của cơ cấu máy.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Thực tập cơ khí tổng hợp 1 là học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng cơ bản về tư duy, công tác chuẩn bị cho quy trình thiết kế, gia công lắp ghép các chi tiết máy thường dùng trong ngành cơ khí. Lập quy trình thiết kế, quy trình công nghệ gia công cho một nhóm chi tiết máy, tạo cơ sở để thực hiện các công việc về chế tạo, lắp ráp các chi tiết máy thành các cơ cấu, bộ phận hay hoàn chỉnh một máy. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: 100%
· Bài tập: thực hiện theo đề tài
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM, 2010.

[2]. PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
· Tài liệu tham khảo

[3]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.
[4]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[5]. Trần Văn Niên – Trần Thế San. Thực hành kỹ thuật Hàn - Gò. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.
[6]. Kỹ thuật nguội, Nhà Xuất Bản Công Nhân Kỹ Thuật, 2000.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên
· Tiểu luận

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành  
	Tự học
	

	1
	Chuẩn bị tài liệu, chọn đề tài
	5
	5
	
	10
	

	2
	Lập qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy
	10
	10
	
	20
	

	3
	Gia công các chi tiết máy
	55
	
	55
	55
	

	4
	Kiểm tra, điều chỉnh
	5
	
	5
	5
	

	
	Tổng cộng
	75
	15
	60
	90
	


Chương 1. Chuẩn bị tài liệu, chọn đề tài
1.1  Nghiên cứu, đọc tài liệu
1.2  Chuẩn bị các bản vẽ chi tiết
1.3  Tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn chế tạo


Chương 2. Lập qui trình công nghệ chế tạo các chi tiết máy

2.1 Phác thảo trình tự các bước tiến hành
2.2 Lập qui trình công nghệ gia công
Chương 3. Gia công các chi tiết máy  

3.1 Chuẩn bị vật tư, thiết bị gia công, dụng cụ đo kiểm và các trang thiết bị bảo hộ lao động
3.2 Tiến hành gia công theo qui trình công nghệ
Chương 4. Kiểm tra, điều chỉnh
4.1 Kiểm tra chất lượng các bề mặt
4.2 Kiểm tra sai số kích thước, sai số hình dáng hình học
4.3 Kiểm tra độ cứng của vật liệu
4.4 Điều chỉnh
14.  Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: THỰC TẬP CƠ KHÍ TỔNG HỢP 2
2. Mã học phần
: 

3. Số tín chỉ
: 4(1/3/5)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp: 15 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành : 90 tiết

· Tự học: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Thực hành cơ khí tổng hợp 1
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có những kiến thức tổng hợp cơ bản về chuyên ngành và những kỹ năng chuyên môn cơ bản công việc lập quy trình lắp ráp hoàn chỉnh một cụm máy, cơ cấu máy (cụ thể như xác định nguyên lý hoạt động của sản phẩm sau lắp ráp, phương án lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, đặc điểm các mối lắp ghép của từng cụm máy hoặc hệ thống máy). Bổ sung kiến thức giúp sinh viên sự tự tin trong việc sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ cơ khí để lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy móc, thuận lợi cho các hoạt động chuyên môn sau khi tốt nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Thực tập cơ khí tổng hợp 2 là học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng cơ bản về tư duy, công tác chuẩn bị cho quy trình thiết kế, gia công lắp ghép các chi tiết máy thường dùng trong ngành cơ khí. Hiểu biết quy trình thiết kế, quy trình công nghệ gia công và quy trình lắp ráp một nhóm, một cụm chi tiết máy và lắp ráp các cơ cấu, bộ phận thành một máy hoàn chỉnh; hiểu biết về công tác kiểm tra và chạy thử trước khi nghiệm thu sản phẩm.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: 100%
· Bài tập: thực hiện theo đề tài
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

10. Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính

[1]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM, 2010.

[2]. PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
· Tài liệu tham khảo

[3]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[4]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[5]. Trần Văn Niên – Trần Thế San. Thực hành kỹ thuật Hàn - Gò. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.
[6]. Kỹ thuật nguội, Nhà Xuất Bản Công Nhân Kỹ Thuật, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Tiểu luận

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành  
	Tự học
	

	1
	Chuẩn bị tài liệu
	5
	5
	
	10
	

	2
	Phác thảo, lập qui trình lắp ráp
	10
	10
	
	20
	

	3
	Lắp ráp các chi tiết máy
	85
	
	85
	85
	

	4
	Kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử
	5
	
	5
	5
	

	
	Tổng cộng
	105
	15
	90
	120
	


Chương 1. Chuẩn bị tài liệu
1.1  Nghiên cứu, đọc hiểu tài liệu
1.2  Phân nhóm các chi tiết
1.3  Tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn lắp ráp chi tiết máy


Chương 2. Phác thảo, lập qui trình lắp ráp
2.1 Phác thảo trình tự các bước tiến hành
2.2 Lập qui trình lắp ráp
Chương 3. Lắp ráp các chi tiết máy  

3.1 Chuẩn bị
3.2 Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp, dụng cụ đo kiểm và trang thiết bị bảo hộ lao động

3.3 Tiến hành lắp ráp theo qui trình
3.4 Kiểm tra, hiệu chỉnh cụm chi tiết

Chương 4. Kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử
4.1 Kiểm tra tổng thể
4.2 Kiểm tra an toàn
4.3 Chạy thử
4.4 Hiệu chỉnh
4.5 Nghiệm thu
14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
2. Mã học phần
: 

3. Số tín chỉ
: 4(2/2/6)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 

· Thực hành: 60 tiết

· Tự học: 120 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Thực hành cơ khí tổng hợp 1
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có những kiến thức tổng hợp cơ bản về quá trình thiết kế máy, lập được trình tự thiết kế máy. Sử dụng được phần mềm thiết kế cơ khí để vẽ thiết kế, lắp ráp và mô phỏng hoàn chỉnh một cụm máy, cơ cấu máy hay máy. Mô tả được nguyên lý hoạt động của của máy. Xuất bản vẽ chế tạo để gia công chi tiết và bản vẽ lắp tổng thể.

Có khả năng phân tích và lập được quy trình công nghệ gia công chi tiết.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Đồ án chuyên ngành là học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng cơ bản về tư duy phân tích, các công tác chuẩn bị cho quá trình thiết kế máy. Hướng dẫn lập quy trình thiết kế máy, sử dụng phần mềm để vẽ, thiết kế cơ cấu hay bộ phận máy. Xuất các bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp. Lập quy trình công nghệ gia công một số chi tiết diển hình. Trên cơ sở đó, hỗ trợ sinh viên có kiến thức để có thể thực hiện các công việc về thiết kế, chế tạo, lắp ráp các chi tiết máy thành các cơ cấu, bộ phận và lắp hoàn chỉnh một máy trong thực tế sản xuất sau này.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: 100%

· Bài tập: thực hiện theo đề tài
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập

· Sách, giáo trình chính

[3]. Nguyễn Hữu Lộc. Cơ sở thiết kế máy. Nhà xuất bản ĐHQG TP HCM, 2010.

[4]. PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011.
· Tài liệu tham khảo

[3]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật phay. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[4]. Ba-rơ-ba-sốp. Kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Mir, 1988.

[5]. Trần Văn Niên – Trần Thế San. Thực hành kỹ thuật Hàn - Gò. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.
[6]. Kỹ thuật nguội, Nhà Xuất Bản Công Nhân Kỹ Thuật, 2000.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Kiểm tra thường xuyên

· Tiểu luận

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành  
	Tự học
	

	1
	Chuẩn bị tài liệu, chọn đề tài
	5
	5
	
	10
	

	2
	Phân tích, lập qui trình thiết kế
	5
	5
	
	20
	

	3
	Vẽ thiết kế, lắp ráp và lập hồ sơ kỹ thuật
	60
	10
	50
	60
	

	4
	Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết
	20
	10
	10
	30
	

	
	Tổng cộng
	90
	30
	60
	120
	


Chương 1. Chuẩn bị tài liệu, chọn đề tài

1.1 Nghiên cứu, đọc tài liệu
1.2 Tìm hiểu các cơ cấu hay máy liên quan


Chương 2. Phân tích, lập qui trình thiết kế
2.1 Phân tích nguyên lý hoạt động của cơ cấu hay máy
2.2 Phác thảo trình tự các bước tiến hành
Chương 3. Vẽ thiết kế, lắp ráp và lập hồ sơ kỹ thuật
3.1 Vẽ thiết kế các chi tiết
3.2 Lắp ráp, mô phỏng
3.3 Xuất các bản vẽ

3.4 Lập hồ sơ kỹ thuật
Chương 4. Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết
4.1 Phân tích
4.2 Lập quy trình công nghệ
14.  Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Tổ trưởng bộ môn
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